
Ngày Mạnh Thường Quân Địa Chỉ Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo Ghi Chú

01/10/2022 Mạnh Thường Quân 1,000,000           

01/10/2022 NGUYEN VU DINH THAI 500,000              

01/10/2022 Lưu Quốc Long 50,000                

02/10/2022 Lưu Gia Huệ 500,000              

02/10/2022 ICB 500,000              

02/10/2022 Nguyễn Văn Phong 4,040,000           

03/10/2022 Mạnh Thường Quân 200,000              

03/10/2022 Mạnh Thường Quân 7,500,000           

03/10/2022 Mạnh Thường Quân 100,000              

03/10/2022 Nguyễn Thế Hải Q5 300,000                               

03/10/2022 Nhóm Khai Tâm 2,000,000           

03/10/2022 Quỹ Yêu Thương 20,000,000        

03/10/2022 Nguyễn Quốc Hùng BR-VT 300,000              

03/10/2022 Chang Ngọc Liên 500,000              

03/10/2022 Chang Ngọc Liên 500,000              

03/10/2022 Nhóm Bếp Ngọc 157                                     Ngoại Thần Kinh; Tim Mạch

03/10/2022 Bao VietnamNet 60,958,499         Thận Nội Tiết

03/10/2022 Nguyễn Thu Hương 500,000              

03/10/2022 NGUYEN LE TRI DANG 500,000              

03/10/2022 Khuê Trương (USA) 16,929,500                         

03/10/2022 NGUYEN HOANG DUC MINH 200,000              

03/10/2022 Trần Sa Lem 25,000,000         Hồi Sức

03/10/2022 Trịnh Thị Ký 5,300,000                           

03/10/2022 Team Mr Kim 68,000,000        

04/10/2022 Huỳnh Kim Tâm 600,000              

04/10/2022
C- Spaceship & Black Mamba 

Labs
17,000,000         Ngoại Tổng Hợp; Ngoại Thần Kinh; Tiêu Hoá

04/10/2022 BE HA DUC BAO 2,000,000           

04/10/2022
Nhóm từ thiện Hương 

Nguyên
2,000,000           15,000,000         Thận Nội Tiết

04/10/2022 MAI LY 200,000              

04/10/2022 Trần Kim Đông 5,000,000           20,000,000         Tiêu Hoá

04/10/2022 Nguyễn Thị Hồng Nhung 15,000,000        

04/10/2022 Lý Thu Phong Q3 2,000,000                           

04/10/2022 Mạnh Thường Quân 1,000,000           

04/10/2022 Mạnh Thường Quân 1,000,000           

05/10/2022 Mạnh Thường Quân 200,000              

05/10/2022 Mạnh Thường Quân 500,000              -                     -                                     

05/10/2022 Mạnh Thường Quân 150,000,000      -                     -                                     

05/10/2022 Lưu Quốc Long 50,000                -                     -                                     

05/10/2022 Catherine 4,000,000           -                     -                                     

05/10/2022 Nhóm Bếp Ngọc -                       -                     157                                     Ung Bướu Huyết Học

05/10/2022 BE MINA MILO 500,000              -                     -                                     

DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN HỖ TRỢ T10/2022



Ngày Mạnh Thường Quân Địa Chỉ Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo Ghi Chú

05/10/2022 ACC 5,000,000           -                     -                                     

06/10/2022 Kim Hoàn 200,000              

06/10/2022 RTF 6,000,000           

06/10/2022 Trần Thị Mai Lan 5,000,000           

06/10/2022 TRÀ Văn Tâm 3,000,000           

06/10/2022 Mạnh Thường Quân 200,000              

06/10/2022 Phùng Phước Linh Q1 20,000,000         Hồi Sức

06/10/2022 Huỳnh Tương Thân 20,000,000        

07/10/2022 Mạnh Thường Quân 64,600,000        
 Bỏng Chỉnh Trực; Cấp Cứu Nhiễm; Hồi Sức; Ngoại Tổng 

Hợp

07/10/2022 Mạnh Thường Quân 2,000,000           

07/10/2022 Mạnh Thường Quân 300,000              

07/10/2022 Mạnh Thường Quân 200,000              

07/10/2022 Nhóm Bếp Ngọc 157                                     Ung Bướu Huyết Học

07/10/2022 Lê Trung Hiếu 20,000,000        

07/10/2022 Ngô Quang Anh 1,000,000                           

07/10/2022 Nguyễn Thị Việt Hà 2,000,000                           

07/10/2022 Ngô Thị Hồng Loan 1,000,000                           

07/10/2022 Lê Thị Mỹ Nhung 1,000,000                           

08/10/2022 Nguyễn Hà Hoàng Vũ 500,000              

08/10/2022 Lars Rudkjoebing 90,000,000        
 Cấp Cứu Nhiễm; Hồi Sức; Ngoại Thần Kinh; Ung Bướu 

Huyết Học

08/10/2022 NGUYEN THI MINH THU 300,000              

08/10/2022 Mạnh Thường Quân 500,000              

09/10/2022 Nguyễn Gia Khanh 5,000,000           

10/10/2022
Nguyễn Anh Tuấn, Ng Huỳnh 

Ngọc Minh, Ng Tuấn Vĩ
1,000,000                           

10/10/2022
TT khách hàng Doanh nghiệp 

Lớn Miền Nam
10,000,000         Hồi Sức; Ngoại Niệu; Thận Nội Tiết; Ung Bướu Huyết Học

10/10/2022 Nguyễn Thúy Quỳnh 5,000,000           Bỏng Chỉnh Trực; Ngoại Tổng Hợp; Ung Bướu Huyết Học

10/10/2022 Mạnh Thường Quân 500,000              

10/10/2022
Hoàng Ngọc Tùng .CTY Dương 

Nhật
15,000,000        

10/10/2022 Trần Kim Hưng 8,000,000           

10/10/2022 THO CTY CP GREEN SPEED 1,000,000           

10/10/2022 Nhóm Bếp Ngọc 150                                     Ung Bướu Huyết Học

11/10/2022 Nguyễn Thị Đỗ Quyên 5,000,000           

11/10/2022 Chị Sang Cty Anpha 2,500,000           

11/10/2022 Đặng Thị Ánh Tuyết Tiền Giang 6,000,000                           

11/10/2022 Mạnh Thường Quân 500,000              

11/10/2022 Team anh Phùng Phước Linh 20,000,000         Cấp Cứu Nhiễm; Hồi Sức; Tim Mạch

12/10/2022 Mạnh Thường Quân 500,000              

12/10/2022 Phạm Thị Thanh Tâm 10,000,000         Nhiễm; Tim Mạch
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12/10/2022 Nguyễn Thị Vân 13,500,000        

12/10/2022 Huỳnh Trường Thành 300,000               Hồi Sức

12/10/2022 Trần Thị Mỹ Duyên 700,000               Thận Nội Tiết

12/10/2022 Nguyễn Trần Tuấn Anh 1,000,000           Thận Nội Tiết

12/10/2022 Quỹ Hướng Dương Xanh 4,500,000           
 Cấp Cứu Nhiễm; Ngoại Thần Kinh; Ngoại Niệu; Nội Tổng 

Hợp; Sơ Sinh; Tiêu Hoá; Ung Bướu Huyết Học

12/10/2022 Phạm Thị Hồng Trang 6,000,000           

12/10/2022 Lưu Quốc Thuận 700,000              

12/10/2022 NGUYEN DUC HANH 500,000               Tim Mạch

12/10/2022 Nguyễn Ngọc Thạch 500,000               Ngoại Niệu

12/10/2022 Nhóm Bếp Ngọc 150                                     Ung Bướu Huyết Học

13/10/2022 RTF 6,000,000           

13/10/2022 Nguyễn Thị Mai Hương 10,000,000        
 Bỏng Chỉnh Trực; Hồi Sức; Hồi Sức Sơ Sinh; Ngoại Thần 

Kinh; Tiêu Hoá

13/10/2022 Huỳnh Thị Xí Loan 40,000,000          Ung Bướu Huyết Học

13/10/2022 Bùi Thị Hải Vân Q7 4,000,000           Bỏng Chỉnh Trực; Hô Hấp 2; Hồi Sức; Hồi Sức Sơ Sinh

13/10/2022 Mạnh Thường Quân 1,000,000           

13/10/2022 Huy 200,000              

13/10/2022 Vũ Thị Minh Hạnh 43,600,000        
 Bỏng Chỉnh Trực; Cấp Cứu Nhiễm; Hồi Sức; Ngoại Thần 

Kinh; Nội Tổng Hợp; Tim Mạch; Ung Bướu Huyết Học

14/10/2022 Hoàng Thụy Minh Hiện 10,000,000         Hô Hấp 2; Hồi Sức Sơ Sinh; Tiêu Hoá

14/10/2022 Châu Lê Ánh Quỳnh 1,000,000           -                        Ung Bướu Huyết Học

14/10/2022 Nguyễn Thảo Nguyên 20,000,000         Ung Bướu Huyết Học

14/10/2022 Gđ bé Thiên Phúc 37,000,000         Hồi Sức; Ngoại Thần Kinh; Ung Bướu Huyết Học

14/10/2022 Happy Together 200                     Ung Bướu Huyết Học

14/10/2022 Cao Văn Thực 500,000                               

14/10/2022 Nhóm Bếp Ngọc 150                                     Ung Bướu Huyết Học

14/10/2022 Trần Nam Hung Anna Nguyễn 500,000              

14/10/2022 Mạnh Thường Quân 500,000              

14/10/2022 Phùng Phước Linh Q1 20,000,000        

14/10/2022 HPE POINTNEXT FY 22 25,000,000        

14/10/2022
Lê Ngọc Liên Hoa & Nguyễn 

Lại Hoàng Long
5,000,000          -                        Ung Bướu Huyết Học

15/10/2022 Bé Anh Khôi 200,000              

17/10/2022 Phùng Phước Linh Q1 10,000,000        

17/10/2022 Trần Huỳnh Trâm Q9 500,000              

17/10/2022 Nguyễn Ngọc Hòa Q1 1,000,000           

17/10/2022 Mạnh Thường Quân 1,500,000           

17/10/2022 Mạnh Thường Quân 100,000              

17/10/2022 Nhóm Bếp Ngọc 150                                     Ung Bướu Huyết Học

17/10/2022 NGUYEN LE TRI DANG 500,000              

17/10/2022 Trần Thị Phương Tâm 500,000                               
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17/10/2022 Trần Thị Phương Tâm 500,000                               

17/10/2022 Nguyễn Thanh 1,000,000                           

17/10/2022 Gđ bé Thiên Phúc 41,000,000        
 Bỏng Chỉnh Trực; Hồi Sức Sơ Sinh; Ngoại Thần Kinh; Sơ 

Sinh; Tiêu Hoá; Thần Kinh; Tim Mạch

18/10/2022 Mạnh Thường Quân 76,000,000        

 Bỏng Chỉnh Trực; Hô Hấp 2; Hồi Sức; Hồi Sức Sơ Sinh; 

Ngoại Thần Kinh; Sơ Sinh; Tiêu Hoá; Thần Kinh; Tim 

Mạch; Thận Nội Tiết; Ung Bướu Huyết Học

19/10/2022 Ken 10,000,000        
 Bỏng Chỉnh Trực; Hồi Sức; Hồi Sức Sơ Sinh; Ngoại Niệu; 

Sơ Sinh; Tiêu Hoá; Tim Mạch; Thận Nội Tiết

19/10/2022 Nhóm Bếp Ngọc 150                                     Ung Bướu Huyết Học

19/10/2022 Huynh Ngoc Nhu Thuy 500,000              

19/10/2022 Bé Nguyễn Minh 3,000,000           

20/10/2022 Gđ bé Thiên Phúc 48,000,000        

 Hồi Sức; Hồi Sức Sơ Sinh; Hồi sức tim; Ngoại Niệu; Sơ 

Sinh; Tiêu Hoá; Tim Mạch; Thận Nội Tiết; Ung Bướu 

Huyết Học

20/10/2022 Nguyễn Thành Phát 5,000,000                           

20/10/2022 RTF 6,000,000           

20/10/2022 Mạnh Thường Quân 400,000              

21/10/2022 Phùng Phước Linh Q1 30,000,000        

21/10/2022
Đặng Duy Đôn, Đặng Quang 

Huy
1,000,000           Ngoại Thần Kinh; Thận Nội Tiết

21/10/2022 Đỗ Thị Thanh Lan 500,000              

21/10/2022 Bé Anh Khôi 200,000              

21/10/2022 Nhóm Bếp Ngọc 150                                     Ung Bướu Huyết Học

21/10/2022 Linh N Q9 300,000              

21/10/2022 MON VA KEN 200,000              

21/10/2022 Phạm Minh 500,000                               

21/10/2022 Nguyễn Thị Tinh 500,000              

22/10/2022 Hoang Chi Thanh 500,000              

23/10/2022 Nguyễn Thị Thu Hà 200,000              

24/10/2022 Chị Nguyễn Thị Thu Hồng 10,000,000         Ngoại Thần Kinh; Tiêu Hoá; Thận Nội Tiết

24/10/2022 C Ty bảo hiểm BIDV HCM 23,500,000         Sơ Sinh; Tiêu Hoá

24/10/2022 Mạnh Thường Quân 300,000              

24/10/2022 Mạnh Thường Quân 500,000              

24/10/2022 Nhóm Bếp Ngọc 150                                     Ung Bướu Huyết Học

24/10/2022 Lê Thị Huỳnh Anh 3,000,000                           

24/10/2022

M 

.Quang,M.Quân,M.Hoàng,M.

Thùy,M.Thiện

2,000,000                           

24/10/2022 HPE POINTNEXT FY 22 30,000,000        

24/10/2022 Nguyen Dinh Tho 10,000,000        

24/10/2022 Nhà hàng Chay An 100                                     Tim Mạch; Thận Nội Tiết

25/10/2022 Nam Nguyễn 12,500,000        
 Bỏng Chỉnh Trực; Sơ Sinh; Thận Nội Tiết; Ung Bướu 

Huyết Học

25/10/2022 Vũ Minh Nghĩa 3,000,000                           
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25/10/2022
DANG TRTUONG THANH 

NHAN & NG PHUONG THAO
700,000              

25/10/2022 QUY YT 30,000,000        

25/10/2022 TRÀ Văn Tâm 3,600,000           

25/10/2022 Lưu Quốc Long 50,000                

25/10/2022 Châu Bích Vân 1,000,000           

25/10/2022 DO TRANG THANH AN 5,000,000           

25/10/2022 Mạnh Thường Quân 200,000              

25/10/2022 Mạnh Thường Quân 200,000              

25/10/2022 Mạnh Thường Quân 500,000              

25/10/2022 Bếp ăn từ thiện Nhơn Hòa 39,000                              

25/10/2022 2 bé Hải,Phát 500,000              

26/10/2022 Hoàng Danh Khôi 5,000,000           

26/10/2022 Trần Thị Thanh Tâm 3,000,000           

26/10/2022 Đỗ Thị Kim Dung 6,000,000           Ung Bướu Huyết Học

26/10/2022 Nguyễn Đức Phong 1,000,000           Ung Bướu Huyết Học

26/10/2022 Nam Nguyễn 12,500,000          Bỏng Chỉnh Trực; Hồi Sức Sơ Sinh; Ung Bướu Huyết Học

26/10/2022 Nhóm Bếp Ngọc 150                                     Ung Bướu Huyết Học

27/10/2022 Phùng Phước Linh Q1 20,000,000        

27/10/2022
Mai An,Nguyễn An,Minh 

Khang
5,000,000           

27/10/2022 Lý Thu Phong Q3 2,000,000                           

27/10/2022 Trần Thao Giang 3,000,000           

27/10/2022 Tran Thi Hong Nhung 20,000,000        

28/10/2022 MON VA KEN 200,000              

28/10/2022 HPE POINTNEXT FY 22 25,000,000        

28/10/2022 Đặng Thái Hằng 200,000              

28/10/2022 Nhóm Bếp Ngọc 150                                     Ung Bướu Huyết Học

28/10/2022 Mạnh Thường Quân 2,000,000           

28/10/2022 Mạnh Thường Quân 200,000              

28/10/2022 Mạnh Thường Quân 100,000              

28/10/2022
Hoàng Ngọc Tùng .CTY Dương 

Nhật
40,000,000        

28/10/2022 Bé Anh Khôi 300,000              

28/10/2022 Nguyễn Thị Kim Dung 600,000              

28/10/2022 Nguyễn Gia Khanh 5,000,000           

28/10/2022 Nguyễn Tăng Hoài Thương 21,000,000        

 Bỏng Chỉnh Trực; Nhiễm; Ngoại Thần Kinh; Nội Tổng 

Hợp; Sơ Sinh; Tiêu Hoá; Thần Kinh; Tim Mạch; Thận Nội 

Tiết

28/10/2022 Quynh Loan MAVIER 48,300,000        
 Nhiễm; Ngoại Thần Kinh; Tiêu Hoá; Thận Nội Tiết; Ung 

Bướu Huyết Học

28/10/2022 Hồng Cúc 200                    
 Bỏng Chỉnh Trực; Cấp Cứu Nhiễm; Thần Kinh; Thận Nội 

Tiết

28/10/2022 Phong- Thanh- Ngọc- Hân 50                        Ngoại Thần Kinh
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29/10/2022 Mạnh Thường Quân 200,000              

29/10/2022 Từ trái tim đến trái tim 5,000,000           

29/10/2022  KHANG VI 1,000,000           

30/10/2022 NGUYEN VU DINH THAI 2,000,000           

30/10/2022 Mạnh Thường Quân 500,000              

30/10/2022 Huỳnh Hồng Phượng 1,000,000           

30/10/2022 Thái Hoàng Phúc 1,000,000           

31/10/2022 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Q7 500,000              

31/10/2022 Hồ Quốc Huy,Hồ Quốc Duy 2,000,000           25,000,000         Nhiễm; Ngoại Thần Kinh; Sơ Sinh

31/10/2022 Mạnh Thường Quân 1,000,000           

31/10/2022 Mạnh Thường Quân 500,000              

31/10/2022 Nguyễn Thị Kim Nguyên 100,000              

31/10/2022 Nhóm Bếp Ngọc 150                                     Ung Bướu Huyết Học

31/10/2022 DANG THI TRO 30,000,000        

31/10/2022 Lớp BD Giao viên Hoa 6,000,000           

31/10/2022 Đặng Gia Huấn 1,000,000           Ngoại Thần Kinh

31/10/2022 Nguyễn Thị Bười 1,000,000           Sơ Sinh

31/10/2022 Ngô Ngọc Trâm 8,000,000          
 Hồi Sức Sơ Sinh; Ngoại Thần Kinh; Thần Kinh; Thận Nội 

Tiết

Tổng Cộng 207 54,529,500                         67,000,000        823,458,499     773,590,000      450                    41,071                              


